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Câu 1: (6,5 điểm)
Cho một động cơ không đồng bộ 3 pha cũ, mất số liệu về dây quấn stato. Động cơ có kích thước lõi thép stato như sau:


Đường kính trong của lõi thép Dt = 78mm
Chiều dài lõi thép L = 66mm
Bề dày gông lõi thép bg = 11mm
Bề dày răng lõi thép br = 3,5mm
Tổng số rãnh stato Z = 36 rãnh
Rãnh hình quả lê có kích thước như hình vẽ
Yêu cầu : Tính lại số liệu dây quấn stato gồm
các số vòng dây, tiết diện dây (không cần tính
khối lượng dây) và công suất động cơ để vận 
hành ở nguồn điện xoay chiều 3 pha, tần số 
f = 50Hz với cách đấu dây /Y: 220V/380V.
Chú ý: _ Chọn các giá trị thông số để tính như sau:   = 0,7, kC = 0,95, kS = 1,07, klđ = 0,42, mật độ dòng điện J = 6,5A/mm2. 
	_ Bảng tra giá trị tương quan giữa dòng điện pha định mức động cơ với công suất, hiệu suất, hệ số công suất định mức và số cực động cơ không đồng bộ 3 pha được đính kèm theo đề thi. 
Câu 2: (3,5 điểm)


Một lõi thép máy biến áp dạng EI mới (ít ba vớ) có kích thước đo được : chiều dài a = 3,5cm, bề dày lõi b = 5,8cm được dùng làm máy biến áp tự ngẫu một pha có điện áp sơ cấp U1= 380V, thứ cấp U2= 220V, với tần số nguồn điện f=50Hz, từ cảm Bm=1,2T, hệ số hình dáng lõi Khd= 1 và các số liệu cho trước : điện áp thứ cấp không tải , hiệu suất  = 0,95, mật độ dòng điện 
Tính công suất, số vòng dây và đường kính dây quấn máy biến áp tự ngẫu.  
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)






Giá trị tương quan hiệu suất , hệ số công suất cos, số cực 2p với công suất định mức Pđm [kW] (tương ứng với dòng điện Iđmpha tính theo bộ dây đấu /Y với điện áp nguồn định mức 220/380V)
	Công suất định mức Pđm [kW]
	Số cực 2p
	Hiệu suất định mức đm
	Hệ số công suất định mức cosđm
	Dòng điện pha định mức Iđmpha [A]

	                  0,8

	2
4
6
	78
74,5
73
	0,86
0,78
0,71
	1,81
2,1
2,34

	
1,1
	2
4
6
	79,5
78
76
	0,87
0,80
0,73
	2,41
2,67
3

	
1,5
	2
4
6
	80,5
80
79
	0,88
0,81
0,75
	3,21
3,51
3,84

	
2,2
	2
4
6
	83
82,5
81
	0,89
0,83
0,77
	4,51
4,87
5,34
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